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	MỤC TIÊU GIAO DỤC
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	 1. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	a) Phát triển vận động

	MT 1. Thực hiện được các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
- Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các
động tác của bài thể dục sáng, bài tập
phát triển cơ bản của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bài nhạc, bài hát. Bắt đầu và kết thúc các động tác đúng nhịp.
	- Trẻ thực hiện được các động tác trên nền nhạc không lời
+ Hô hấp: Còi tàu
+ Tay-vai: Đưa 2 tay đưa ra ngang gập trước ngực
+ Bụng-lườn: Hai tay đưa cao cúi gập người tay chạm ngón chân 
+ Chân: Bước chân phải, chân trái sang hai bên.
+ Bật: Bật liên tục về phía trước
	- HĐ: Thể dục buổi sáng 
+ Hô hấp: Còi tàu
+ Tay-vai: Đưa 2 tay đưa ra ngang gập trước ngực
+ Bụng-lườn: Hai tay đưa cao cúi gập người tay chạm ngón chân 
+ Chân: Bước chân phải, chân trái sang hai bên.
+ Bật: Bật liên tục về phía trước

	MT 4. Trẻ biết phối hợp tay mắt trong vận động.

	- Ném xa bằng 2 tay
	- Hoạt động học
+ TD: Ném xa bằng 2 tay


	MT5. Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp .
	- Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm.
	- Hoạt động học
+TD “Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm”

	b) Cân nặng, chiều cao theo tuổi

	MT8. Trẻ khỏe mạnh, có cân nặng chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi.


	- Trẻ trai: cân nặng từ 15,9 – 27,1kg; chiều cao từ 106,1 – 125,8cm 
- Trẻ gái: cân nặng từ 15,3 – 27,8kg; chiều cao từ 104,9 – 125,4cm
	- Tổ chức cân đo quý 3 cho trẻ

	c) Biết  một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe

	MT 11.Trẻ biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống  nước đun sôi để khỏe mạnh;  Biết và không ăn, uống một số thứ có hại cho sức khỏe
	- Các bữa ăn trong ngày và lợi ích của ăn uống đủ lượng đủ chất, sự liên quan ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, béo phì )
- Các đặc sản quê hương: Bánh gai, bánh gấc, bánh đậu xanh...
	*Hoạt động ăn
*Mọi lúc mọi nơi


	2. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	a) Khám phá xã hội

	MT 25. Trẻ biết phân loại các đối tượng theo những dấu hiệu khác nhau.
	- Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 2 - 3 dấu hiệu.
- Loại một đối tượng không cùng nhóm
	Hoạt động học:
KPXH: Ẩm thực Đà Nẵng

	b) Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	MT 44. Trẻ biết gọi đúng tên các thứ trong tuần, các mùa trong năm
	- Các mùa trong năm và nói được đặc điểm nổi bật của các mùa trong năm nơi trẻ sống
	* Hoạt động mọi lúc mọi nơi


	c) Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh

	MT 52. Trẻ biết kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội..
	- Đặc điểm nổi bật của một số lễ hội và hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội.
Ví dụ: Lễ hội đình, chùa; lễ hội mùa xuân, Ngày hội đến trường của bé, bé vui tết trung thu.
	* Hoạt động học
- KPXH: Đà Nẵng - thành phố du lịch
- KPXH: Ẩm thực Đà Nẵng
- KPXH: Tìm hiểu về ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng



	MT 53. Trẻ biết kể tên và nêu một vài nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước.
	Đặc điểm nổi bật của một số di tích, danh lam, thắng cảnh, ngày lễ hội, sự kiện văn hoá của quê hương, đất nước.
	* Hoạt động học
- KPXH: Đà Nẵng - thành phố du lịch
- KPXH: Ẩm thực Đà Nẵng
- KPXH: Tìm hiểu về ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng



	3. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT 56. Trẻ biết lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại.
	- Trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh: Tại sao? Có gì giống nhau? Có gì khác nhau? Do đâu mà có?
- Chăm chú lắng nghe người khác và đáp lại bằng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt phù hợp
	* Hoạt động học
- LQVH: 
+ Thơ “Về quê”
+ Thơ “Bé nấu ăn”


	MT 60. Trẻ biết miêu tả sự việc với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái,  ... của nhân vật.
	Kể lại sự việc theo trình tự.

	* Hoạt động học
- LQVH: Truyện “Thánh Gióng”


	MT 61. Trẻ đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao....
	- Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ, hò, vè, câu đốphù hợp tuổi.
- Đọc các bài thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ, hò, vè, câu đốphù hợp tuổi
	* Hoạt động chơi ngoài trời
* Hoạt động chơi theo ý thích
* Hoạt động chơi các góc

	MT 62. Trẻ kể có thay đổi một vài tình tiết trong nội dung truyện.
	· Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi.
· Kể lại truyện đã được nghe và có thể thay đổi tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện...
	* Hoạt động học
- LQVH: Truyện “Thánh Gióng”

	MT 66. Trẻ biết khởi xướng cuộc trò chuyện theo nhu cầu của bản thân
	- Mạnh dạn chủ động giao tiếp với mọi người xung quanh.
- Đặt các câu hỏi: Tại sao? như thế nào? Làm bằng gì?

	* Hoạt động  MLMN

	MT 68. Trẻ biết kể truyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân.
	- Kể chuyện theo đồ vật, theo tranh
- Kể truyện theo các tình huống và các hình ảnh mà trẻ thấy được
	* Hoạt động học
- LQVH: Truyện “Thánh Gióng”

	MT 69. Trẻ biết cách “đọc sách” từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới, từ đầu sách đến cuối sách.
	- Phân biệt mở đầu, kết thúc của sách
- Có một số hành vi, ứng xử như người đọc: Cầm sách đúng chiều, lật từng trang sách, đọc từ dòng trên xuống dòng dưới, từ trái sang phải, đọc ngắt nghỉ sau các dấu.
	Hoạt động góc

	MT 71. Trẻ nhận dạng được các chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt.
	- Nhân dạng và phát âm đúng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt. So sánh điểm giống và khác nhau giữa các chữ cái trong nhóm có điểm tương đồng.
- Thích đọc những chữ đã biết có ở môi trường xung quanh
- Chữ cái có thể thay thế cho lời nói và các chữ viết ra có thể đọc được
	Hoạt động góc

	4. PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM – KỸ NĂNG XÃ HỘI

	MT 85. Trẻ nhận ra được hình ảnh Bác Hồ và một số địa điểm gắn với hoạt động của Bác Hồ (chỗ ở, nơi làm việc...)
	- Xem tranh ảnh, video về Bác, về chỗ ở, nơi làm việc của Bác Hồ.
	Hoạt động góc
Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	MT 86. Trẻ biết thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác Hồ.
	- Nghe kể chuyện, hát, đọc thơ, xem tranh ảnh về Bác Hồ
- Kính yêu Bác Hồ.
	* Hoạt động chơi các góc: Tham gia vào các góc chơi: góc phân vai, góc xây dựng, góc học tập
MLM


	MT 87. Trẻ biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội và một vài nét văn hóa truyền thống (trang phục, món ăn…) của quê hương, đất nước.
	Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước.
Di tích lịch sử: Đền Khúc Thừa Dụ, Đền Tranh, Đình Đông, Múa Rối Nước Hồng Phong.
	* Hoạt động MLMN: Hoạt động góc và các hoạt động trong ngày cô giáo dục cháu mọi nơi mọi lúc


	MT 91. Trẻ biết chờ đến lượt khi tham gia vào các hoạt động.
	- Xếp hàng, vui vẻ chờ đến lượt, không chen ngang, không xô đẩy người khác, không tranh giành đồ chơi của bạn khác 
- Không tranh nói trước khi trò chuyện trong nhóm
- Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận
	* Hoạt động
MLMN

	5. PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	MT 110. Trẻ tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích.  
	- Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích.
- Đặt lời theo giai điệu một bài hát, bản nhạc quen thuộc (một câu hoặc một đoạn).

	*Hoạt động học
- Dạy hát “Đà nẵng quê em”
* Hoạt động chơi các góc
* Hoạt động ngoài trời

	MT 112. Trẻ nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	- Nói lên được ý tưởng trong sản phẩm tạo hình của mình.
- Tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm  theo ý thích.
	*Hoạt động học
Tạo hình: Vẽ cây cầu Đà Nẵng em yêu
- Hoạt động chơi các  góc

	MT 113. Trẻ biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình, cho đồ vật, câu chuyện, đặt lời mới cho bài hát
	- Đặt tên cho sản phẩm của mình.
- Đặt tên mới cho đồ vật, câu chuyện, đặt lời mới cho bài hát.
	*Hoạt động học
Tạo hình: Vẽ cây cầu Đà Nẵng em yêu
- Hoạt động chơi các  góc



* Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3)
